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BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN ƯU ĐÃI THỜI COVID_19 
 

TT Lộ trình Gói 
Giải Pháp 

Đơn vị 
tính 

Đơn giá 
(VND) 

Thời gian 
(ngày) 

1  
Tp. Hồ Chí Minh 

 - 
Hà Nội 

Tiêu chuẩn Kg 1,500 3 ngày 

2 Express 36h Kg 5,000 1.5 ngày 

3 Nguyên Container Cont 40 17,900,000 3 ngày 

4  
Hà Nội 

-  
Tp. Hồ Chí Minh 

Tiêu chuẩn Kg 1,200 3 ngày 

5 Express 36h Kg 4,000 1.5 ngày 

6 Nguyên Container Cont 40 12,800,000 3 ngày 

 
Ghi chú:  

● Giá trên chưa gồm thuế VAT 10%.  
● Hàng hóa là hàng thông thường không phải hàng cấm gửi theo quy định Pháp luật Việt Nam. 
● Thời gian vận chuyển chưa gồm ngày nhận hàng. 
● Địa điểm giao nhận hàng: 

❖ Tp.HCM: Số 6 Phạm Văn Hai, P. 2, Q. Tân Bình, Tp. HCM 

❖ Hà Nội: Số 2 Tôn Thất Thuyết, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội  
● Gói giải pháp Hàng lẻ: Mức giá tối thiểu 100,000đ/đơn 
● Gói giải pháp Express 36h: Mức giá tối thiểu 150,000đ/đơn 
● Quý khách có nhu cầu nhận hàng tận nơi và giao hàng tận nơi vui lòng liên hệ  

(tùy vào địa chỉ xa gần cụ thể mà sẽ có mức phí chính xác) 
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● Gói giải pháp Nguyên Container:   
- Giá trên áp dụng từ Ga-Ga (đã bao gồm phí nâng hạ) 
- Địa điểm giao nhận Container: 

❖ Ga Trảng Bom: Quốc Lộ 1A, Xã Quảng Tiến, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai 

❖ Ga Đông Anh: Tổ 13, Thị trấn Đông Anh, thành phố Hà Nội. 
- Quý khách có nhu cầu kéo container tận nơi, giao tận nơi liên hệ để biết giá chi tiết. 
- Kích thước container 40 feet: Dài 12m x rộng 2,35m x cao 2.6m  =~ 73m3 
- Trọng lượng cho phép chở 26 tấn  
- Giá trên chưa gồm phí bốc xếp hai đầu lên xe cont và xuống xe cont.  
- Giá cont 45 feet ( Dài 13,5m x rộng 2,35m x cao 2,6m =~82m3 ) thêm 11% so với cont 40 feet 
- Quý khách có nhu cầu vận chuyển container lạnh: Vui lòng liên hệ: 0965 131 131 

 
1. Bảng Giá phụ phí 

 

TT Nội dung Phương tiện Đơn vị tính Phụ phí 
(VND) Ghi chú 

1 Từ 1-20kg Xe máy lượt 20,000 
Hàng có Kích thước 
nhỏ hơn 60x60x80 

2 Trên 20-80kg Xe máy lượt 50,0000 

3 Trên 80kg – 300kg Xe ô tô chuyến 300,000  

4 Trên 300kg – 1 tấn Xe ô tô chuyến 400,000  

5 Trên 1 tấn – 2 tấn Xe ô tô tấn 500,000 8h sáng – 16h 

6 Trên 2 tấn – 5 tấn Xe ô tô tấn 400,000 Sau 22h, trước 6h sáng 

7 Bốc xếp Tay Tấn 80,000 Hàng rời, kiện nhẹ 

8 Bốc xếp Xe nâng Tấn 200,000 Nguyên khối, pallet 

9 Đóng gói Thùng carton thùng 30,000  

10 Đóng gói Kiện gỗ M3 700,000 Min 300,000đ 
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2. Bảng giá phụ phí container đường ngắn từ GA – các KCN và các kho hàng  
 

I. TỪ GA ĐÔNG ANH ĐI CÁC KCN  VÀ KHO HÀNG TẠI TP HÀ NỘI (VND) 

1 
Ga Đông Anh <=> Chương Mỹ Hà Nội 3.720.000 

2 
Ga Đông Anh <=> La Khê, Hà Đông Hà Nôi 3.360.000 

3 
Ga Đông Anh <=> Đức Giang Hà Nội 1.920.000 

4 
Ga Đông Anh <=> Sóc Sơn Hà Nội 2.100.000 

5 
Ga Đông Anh <=> Số 05 Phạm Hùng Hà Nội 4.200.000 

6 
Ga Đông Anh <=> KCN Sài Đồng A, Sài Đồng B Long Biên Hà Nội 1.920.000 

7 
Ga Đông Anh <=> KCN Từ Liêm Hà Nội 3.180.000 

8 
Ga Đông Anh <=> KCN Quang Minh - Mê Linh Hà Nội 1.920.000 

9 
Ga Đông Anh <=> KCN Ngọc Hồi Hà Nội 3.000.000 

10 
Ga Đông Anh <=> Thạch Thất, Quốc Oai Hà Nội 3.660.000 

11 
Ga Đông Anh <=> KCN Quất Động, Thanh Trì Hà Nội 3.120.000 

12 
Ga Đông Anh <=> KCN Hà Bình Phương –Thường Tín Hà Nội 3.120.000 

II. TỪ GA TRẢNG BOM ĐI CÁC KCN  VÀ KHO HÀNG TẠI TP. HCM (VND) 

1 
Ga Trảng Bom <=> KCN Linh Trung Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh 3.120.000 

2 
Ga Trảng Bom <=> KCN Tân Tạo TP. Hồ Chí Minh 3.960.000 

3 
Ga Trảng Bom <=> KCN Tân Phú Trung Củ Chi TP. Hồ Chí Minh 4.080.000 

4 
Ga Trảng Bom <=> KCN Tây Bắc Củ Chi TP. Hồ Chí Minh 4.080.000 

5 
Ga Trảng Bom <=> KCN Mỹ Phước Bến Cát TP. Hồ Chí Minh 3.840.000 

6 
Ga Trảng Bom <=> KCN Cao, Quận 9 TP. Hồ Chí Minh 3.540.000 

7 
Ga Trảng Bom <=> Quận 12 TP. Hồ Chí Minh 3.540.000 

8 
Ga Trảng Bom <=> KCN Tân Bình TP. Hồ Chí Minh 4.680.000 

9 
Ga Trảng Bom <=> KCN Vĩnh Lộc - Tân Bình TP. Hồ Chí Minh 3.960.000 

10 
Ga Trảng Bom <=> KCN Cát Lái Q2 TP. Hồ Chí Minh 3.660.000 

11 
Ga Trảng Bom <=> KCN Hiệp Phước Nhà Bè TP. Hồ Chí Minh 3.960.000 

12 
Ga Trảng Bom <=> 270bis Lý Thường Kiệt TP. Hồ Chí Minh 4.200.000 

13 Ga Trảng Bom <=> Quốc lộ 22, Hóc Môn TP. Hồ Chí Minh 3.840.000 

14 Ga Trảng Bom <=> Quận Bình Tân, TP HCM TP. Hồ Chí Minh 3.960.000 

Ghi chú: 
- Giá trên chưa gồm VAT 10% 
- Quý khách có nhu cầu hàng hóa lấy và giao về các tỉnh thành khác như Bình Dương, Đồng Nai, 

Long An, BRVT, Tiền Giang, Cần Thơ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ 
An, Đà Nẵng …vui lòng liên hệ để biết giá chính xác 
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